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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Luật sư năm 2006;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1419/TTr-STP ngày 26/9/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đình Xứng


 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHỀ LUẬT SƯ ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3267/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Quyết định số 2320/QĐ-BTP ngày 13/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chiến lược và các nội dung Kế hoạch tổng thể triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020; xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động; thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch.
2. Yêu cầu
- Thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ những nội dung trong Chiến lược và Kế hoạch này; các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và hoạt động hành nghề luật sư.
- Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế hoạch phải bảo đảm khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ nhau cùng hướng tới mục tiêu của Chiến lược.
- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành; đồng thời đảm bảo sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Phát triển đội ngũ luật sư về số lượng và chất lượng
Phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu dịch vụ pháp lý ‎của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
1.1. Phát triển đội ngũ luật sư về số lượng
- Mục tiêu đến năm 2020: Có 200 luật sư.
Trong đó: 20 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài, 50 luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực tố tụng, 10 luật sư đáp ứng yêu cầu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.
- Mục tiêu cụ thể: Từ năm 2015, mỗi năm phát triển từ 20 đến 30 luật sư.
1.2. Phát triển đội ngũ luật sư về chất lượng
- Đến năm 2020, đảm bảo 100% số lượng luật sư được bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao về nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp theo chuẩn mực nghề nghiệp của luật sư, tạo nguồn lực để bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và chức danh quản l‎ý Nhà nước.

- Có 05 luật sư được đào tạo tại nước ngoài về đầu tư và thương mại quốc tế.

-Có 10 - 20 luật sư được đào tạo trong nước và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

- Nâng cao chất lượng hoạt động hành nghề của luật sư trong tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật.

Đảm bảo luật sư tham gia đầy đủ vào các giai đoạn tố tụng; 100% vụ án chỉ định và 50% các vụ án khác có luật sư tham gia, đồng thời nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa.
Phấn đấu số lượng công dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn, tham gia giải quyết các vụ án, vụ việc yêu cầu ngày càng tăng.

Cụ thể: Hàng năm số lượng tổ chức, doanh nghiệp ‎ký hợp đồng dịch vụ thường xuyên từ 20 đến 30; sử dụng dịch vụ không thường xuyên từ 50 - 70.

1.3. Giải pháp thực hiện
- Tổ chức mở 02 khóa đào tạo nghề luật sư tại Thanh Hóa, mỗi khóa đào tạo từ 80 đến 120 học viên nhằm chuẩn bị đủ nguồn nhân lực bổ sung vào đội ngũ luật sư.
+ Đối tượng đào tạo: Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Luật; người có bằng Cử nhân luật trở lên không phải là công chức, viên chức, có hộ khẩu tại Thanh Hóa.
+ Điều kiện tham gia khóa đào tạo: Người tham gia khóa đào tạo luật sư phải cam kết sẽ gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa và hoạt động hành nghề luật sư tại Thanh Hóa sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.
+ Về kinh phí đào tạo: Kết hợp quản l‎ý Nhà nước và xã hội hóa.
- Lựa chọn từ 20 đến 25 luật sư tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước theo Đề án "Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế" của Chính phủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư đăng k‎ý hoạt động hành nghề và hành nghề;
- Phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức hoặc các Trung tâm đào tạo Anh ngữ mở các lớp bồi dưỡng kiến thức Anh ngữ pháp lý cho các luật sư là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa.
- Tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.

2. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư và hoạt động hành nghề luật sư
2.1. Phát triển tổ chức hành nghề luật sư
Phấn đấu đến năm 2020 phát triển được 25 - 30 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, trong đó có 10 tổ chức hành nghề luật sư quy mô từ 10 luật sư trở lên hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại, trong đó có 03 tổ chức hành nghề luật sư của tỉnh chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài có khả năng cạnh tranh với các tổ chức luật sư nước ngoài. Các tổ chức hành nghề luật sư phân bố hợp lý giữa các vùng miền, các khu vực kinh tế trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo các tổ chức, cá nhân phải được sử dụng dịch vụ pháp lý chất lượng cao do luật sư cung cấp.
2.2. Nâng cao chất lượng của tổ chức hành nghề luật sư
- Các tổ chức hành nghề luật sư đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có tính chuyên nghiệp cao, chuyên môn hóa theo từng lĩnh vực, các tổ chức luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài có từ 01 - 02 luật sư thông thạo ngoại ngữ.

- Tăng cường sự tham gia của Luật sư vào việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng là người nghèo, đối tượng chính sách.

2.3. Giải pháp thực hiện
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư đăng k‎ý hoạt động hành nghề và hành nghề.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa và vai trò của luật sư trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn pháp lý khi tham gia các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại để các đối tượng trên sử dụng dịch vụ pháp lý do luật sư, tổ chức hành nghề luật sư cung cấp.
- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp trong tỉnh tăng cường sử dụng dịch vụ luật sư trong các giao dịch, đặc biệt là các dự án kinh tế.
- Tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, khả năng tiếp cận giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp với dịch vụ pháp lý của luật sư.
- Trung tâm trợ giúp pháp l‎ý tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư để thống nhất đưa vào Kế hoạch trợ giúp pháp l‎ý hàng năm, đảm bảo 01 tổ chức hành nghề luật sư tham gia trợ giúp pháp l‎ý lưu động 01 lần trong 01 năm.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phòng Thương mại và Công thương Việt Nam tại Thanh Hóa và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 - 2020.

3. Tăng cường vai trò tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư
- Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường tập huấn về kỹ năng hành nghề, đạo đức ứng xử nghề nghiệp cho luật sư;

- Đổi mới hoạt động, xây dựng các quy chế hoạt động của Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; tăng cường hoạt động giám sát của Đoàn luật sư đối với luật sư trong việc tuân thủ pháp luật và Quy tắc ứng xử nghề nghiệp.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; xử lý kỷ luật và xử lý vi phạm pháp luật đối với luật sư và nâng cao chất lượng tập sự hành nghề luật sư.

- Xây dựng Quy chế phối hợp về hoạt động hành nghề của luật sư giữa Đoàn Luật sư Thanh Hóa với các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Thanh Hóa.
- Xây dựng và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong tổ chức xã hội- nghề nghiệp luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và các đoàn thể.
- Cơ quan chủ trì: Đoàn Luật sư tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Thanh Hóa,‎ các tổ chức hành nghề luật sư và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2014 - 2020.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về vị trí, vai trò của luật sư; kích thích nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của cá nhân, cơ quan, tổ chức và các doanh nghiệp; từng bước xây dựng hình ảnh của giới luật sư, thói quen sử dụng dịch vụ của luật sư trong xã hội.
- Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý luật sư và hành nghề luật sư; thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tuân thủ pháp luật, của các tổ chức hành nghề luật sư.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề của luật sư, tập sự hành nghề luật sư.
- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: 2014 - 2020.

5. Thu hút luật sư giỏi vào các cơ quan Nhà nước
Xây dựng Đề án thu hút các luật sư có năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị để tạo nguồn tuyển dụng, bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp và các vị trí khác trong cơ quan Nhà nước.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Đề án ở Trung ương được ban hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp
- Là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020 của Bộ Tư pháp và Kế hoạch này.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện nội dung Kế hoạch này trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị.
- Tổng hợp tình hình triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.
- Tiến hành sơ kết, tổng kết báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả triển khai Chiến lược.
2. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Hướng dẫn các cơ quan được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí nguồn ngân sách hàng năm để triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

3. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư
- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về kết quả tình hình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

- Các tổ chức hành nghề luật sư có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Chiến lược và Kế hoạch này nhằm mang lại hiệu quả thiết thực trên thực tiễn. Các luật sư phải phát huy nội lực, tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ ngoại ngữ và kiến thức pháp luật.

4. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan
- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Định kỳ hàng năm, trong từng giai đoạn xây dựng báo cáo về tình hình triển khai Chiến lược, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố
Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư.

- Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí theo dự toán ngân sách của các cơ quan, tổ chức chủ trì hoạt động triển khai Kế hoạch này.
- Kinh phí xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Chiến lược, tổ chức tuyên truyền về nội dung Chiến lược, tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và các nhiệm vụ, giải pháp khác được cấp trong dự toán hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch này./.

 

